KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ THỰC VẬT LỚP 5 TUỔI A1 (Thời gian từ 12/01/2026 – 31/01/2026)
	Nội dung
	Vườn cây thuốc nam
(Từ 12/01 - 17/01/2026)
	Dự án: Sự kì diệu của hạt
(Từ 19/01 - 31/01/2026)

	Giáo viên
	Vũ Thị Lan Anh
	Nguyễn Thị Thảo
	Vũ Thị Lan Anh

	
Hoạt động học


	
T2
	LV: PTTC
Bật xa tối thiểu 50 cm
	LV: PTNN
Thơ: Gieo hạt (E1)
	LVPTNN
Truyện sáng tạo

	
	T3
	LV: PTNT
Khám phá cây thuốc nam (Hương nhu, lô hội, lá hẹ)
	LV: PTNT
Khám phá: Sự nảy mầm của hạt (E2, E3)
	LV: PTNT
Toán: Số 9 tiết 1

	
	T4
	LV: PTTCKNXH
[bookmark: _Hlk218608420]Bé làm thầy thuốc Đông y nhỏ
	LV: PTNN
Tập tô: h, k
	LV: PTKNXH
Trà bí đao hạt chia (E4)

	
	T5
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: h, k 
	LV: PTNT
Toán: Số 8 tiết 3
(TN: Làm giá đỗ (E4)
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: g, y

	
	T6
	LV: PTTM
Xé dán: Vườn cây thuốc nam
	LV: PTTM
Múa: Xòe hoa
Nghe hát: Lý cây bông
TCAN: Nhảy sạp
	LV: PTTM
Làm tranh từ hạt (E4)

	
	T7
	LV: PTNN
Trò chơi chữ cái h, k
	LV: PTNT
Trò chơi số 8
	LV: PTNN
       Trò chơi chữ cái g, y

	
Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: cây thuốc nam (ngải cứu)
TCVĐ: Nhảy dây
Chơi tự do: 
- Chăm sóc: tưới nước, nhổ cỏ cho cây.
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, bé bật giỏi. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau
	- Quan sát, trò chuyện về đặc điểm về quá trình phát triển và điều kiện sống của số loại hạt (hạt lạc). (E3) 
- Thí nghiệm cây cần ánh sáng, không khí.
- TCVĐ: Rồng Rắn lên mây
- Chơi tự do: 
+ Sưu tầm các loại lá, cành cây, sỏi, hột hạt, .. Xếp các tạo các hình học trẻ biết trên sân, vẽ các hình học bằng phấn, nước... trên sân trường.
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, Chuyền bắt bóng qua đầu, ném bóng vào đích. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình
	- Làm đất gieo hạt. Chăm sóc vườn rau. (E3)
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
+ Vẽ tạo nhóm có số lượng 9, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 9
+ Vẽ xếp chữ cái g, y trên sân trường   
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau.

	
	T5
	- Thu hoạch cây thuốc nam: lá ngải, hương nhu, tía tô, nha đam,...
- Trò chơi: “Tìm đúng cây thuốc cô nói”
- Chơi tự do: 
+ Vẽ xếp chữ cái h, k trên sân trường
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, bé bật giỏi. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau.
	- Quan sát hạt đỗ nảy mầm qua các giai đoạn (ngâm hạt, nảy mầm, phát triển cây non). 
TCVĐ: Trồng nụ trồng cà
- Chơi tự do: 
+ Vẽ, xếp hình hoa, cây, rau từ sỏi, lá cây.
+Vẽ xếp chữ cái h, k, trên sân trường   
+ Chụp ảnh sưu tầm các loại cây, lá cây, hoa, …làm thành album trên zalo
+ Sưu tầm và phân loại lá cây
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, Chuyền bắt bóng qua đầu, ném bóng vào đích. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau.
	- Quan sát đặc điểm nảy mầm của hạt 2 lá mầm (bí)/ 1 lá mầm (thóc). (E3)
- TCVĐ: Kết bạn
- Chơi tự do
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Trò chuyện, tìm hiểu các cách chăm sóc, bảo vệ cây. Thực hành chăm sóc cây tại 
Chơi với cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau.

	Hoạt động chiều
	T2
	- Cho trẻ sử dụng google, chatgpt, gemini, xem video tìm hiểu cách phối các loại cây thuốc nam để: dầu gội thảo dược (Bồ kết, Vỏ bưởi, Sả, Hương nhu), ngâm chân thảo dược (muối, gừng, sả, lá lốt), xông hơi giải cảm (lá bưởi, sả, tía tô, kinh giới), làm đẹp da (gel lá nha đam), ...
Lưu trữ, bảo quản các cây thuốc nam bền lâu (phơi khô, sấy khô), nha đam ngâm mật ong
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	- Cho trẻ xem video, sử dụng các phần mềm AI, trò chuyện tìm hiểu về lợi ích của một số loại hạt gần gũi tốt cho sức khỏe và một số sản phẩm được làm từ hạt mang lại 
(Hạt làm thuốc, hạt làm món ăn).
- Tìm hiểu một số món ăn, sản phẩm được chế biến từ hạt (E3)
- Chơi bộ ghép hình que
	Tìm hiểu đặc của hạt 2 lá mầm, hạt một lá mầm. (E2)
- Trò chuyện quyền của trẻ được tham gia vào các hoạt động, trách nhiệm của trẻ khi thực hiện quyền, thực hành tham gia các hoạt động. Chơi trò chơi: Vòng tròn hạnh phúc (lần lượt đưa ra ý kiến hoặc ý tưởng của mình để lớp học mình hạnh phúc, giảm tiếng ồn). Chúng mình có ý tưởng gì để cho cây lớp mình ngày càng xanh tốt
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T3
	- Trò chuyện, thảo luận, quan sát, xem video, thực hành cách "đọc sách" từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách trong giờ hoạt động vui chơi.
 Xem video "kỹ năng đọc sách"
- Chơi trò chơi dân gian
	- Tìm hiểu quá trình làm giá đỗ (E2).

Cho trẻ nghe các bài: Vè các loại trái cây, trồng đậu trồng cà, cây gạo
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Kể chuyện theo ý thích (Cô chuẩn bị rối các loại rau, củ, quả cây trẻ kể chuyện sáng tạo, kể câu chuyện sự tích hoa hồng, quả bầu tiên)
- Sách truyện hạt giống nảy mầm rồi. (E3)
- Sách hướng dẫn cách làm giá đô (E3)
- Chơi bộ ghép hình que

	
	T4
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Thực hành chơi các trò chơi cùng với chữ cái: tìm chữ cái xung quanh lớp, ghép chữ, tạo dáng chữ cái
Kể chuyện trẻ nghe: Quả bầu tiên, hoa bìm bìm, Sự tích hoa hồng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận, xem video, chơi các trò chơi chữ cái để trẻ biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói
Thực hành làm bưu thiếp, sao chép một số câu nói, câu chúc hay gửi đến bạn bè, người thân yêu
HĐ montessori: Sách ngữ âm cấp độ hồng
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
Hạt có thể di chuyển như thế nào (nhờ gió, nước, động vật) (E2) 
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	
	T5
	- Xem video hướng dẫn cách phối hợp các loại cây thuốc nam với nhau để tạo thành sản phẩm chữa bệnh, tốt cho sức khỏe. 
- Công thức tạo: thảo dược gội đầu, thảo dược ngâm chân, thảo dược xông hơi
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Cách lấy hạt, cách lưu trữ, bảo quản hạt được lâu (E2, E3)
HĐC: Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ
HĐ montessori: Sách ngữ âm cấp độ hồng
- Chơi bộ ghép hình que
	Vẽ bản thiết kế bức tranh làm từ hạt (E4)
Trẻ nghe các bài hát: Vườn cây của ba, em đi trong tươi xanh, hoa trong vườn
Tổ chức Sân chơi âm nhạcTổ chức Sân chơi âm nhạc 


	
	T6
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Trò chuyện, quan sát, xem video tổ chức thực hành thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh: khi bạn buồn thể hiện cảm xúc  chia sẻ, an ủi bạn; với sự vật xung quanh                 
Video: Bé an ủi bạn khi buồn
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Xem tranh ảnh, video, trò chuyện về quy trình làm trà bí đao hạt chia, sữa hạt, ngũ cốc. (E4)
- Nghe các câu chuyện  và thảo luận: Bạn thỏ giữ lời hứa
TC: Đồng ý hay không, hoàn thành nhiệm vụ
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
Trò chuyện, thực hành ngắm lại các sản phẩm tạo được trong dự án, nói cảm xúc, ý tưởng về sản phẩm mình tạo được. Đóng dự án (E6) 

	
	T7
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: tập tầm vông, chi chi chành chành
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, con sên




KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ THỰC VẬT LỚP 5 TUỔI A2 (Thời gian từ 12/01/2026 – 31/01/2026)
	Nội dung
	Những cây thuốc quanh em
(Từ 12/01 - 17/01/2026)
	Dự án: Hạt giống nhỏ
(Từ 19/01 - 31/01/2026)

	Giáo viên
	Vũ Thị Lê
	Vũ Thị Hậu
	Vũ Thị Lê

	
Hoạt động học


	
T2
	LV: PTTC
Bật xa tối thiểu 50 cm
	LV: PTNN
Thơ: Gieo hạt (E1)
	LVPTNN
Truyện sáng tạo

	
	T3
	LV: PTNT
Khám phá hoa vườn cây thuốc nam
	LV: PTNT
Khám phá: Sự nảy mầm của hạt (E2, E3)
	LV: PTNT
Toán: Số 9 tiết 1

	
	T4
	LV: PTTCKNXH
Bé làm thầy thuốc nhỏ
	LV: PTNN
Tập tô: h, k
	LV: PTKNXH
Trà bí đao hạt chia (E4)

	
	T5
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: h, k

	LV: PTNT
Toán: Số 8 tiết 3
(TN: Làm giá đỗ (E4))
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: g, y

	
	T6
	LV: PTTM
Xé dán: Vườn cây thuốc nam
	LV: PTTM
Múa: Xòe hoa
Nghe hát: Lý cây bông
TCAN: Nhảy sạp
	LV: PTTM
Làm tranh từ hạt (E4)

	
	T7
	LV: PTNN
Trò chơi chữ cái h, k
	LV: PTNN
Trò chơi số 8
	LV: PTNN
Trò chơi chữ cái g, y

	
Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: cây thuốc nam (ngải cứu)
TCVĐ: Nhảy dây
Chơi tự do: 
- Chăm sóc: tưới nước, nhổ cỏ cho cây.
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, bé bật giỏi. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau
	- Quan sát, trò chuyện về đặc điểm về quá trình phát triển và điều kiện sống của số loại hạt (hạt lạc). (E3) 
- Thí nghiệm cây cần ánh sáng, không khí.
- TCVĐ: Rồng Rắn lên mây
- Chơi tự do: 
+ Sưu tầm các loại lá, cành cây, sỏi, hột hạt, .. Xếp các tạo các hình học trẻ biết trên sân, vẽ các hình học bằng phấn, nước... trên sân trường.
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, Chuyền bắt bóng qua đầu, ném bóng vào đích. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình
	- Làm đất gieo hạt. Chăm sóc vườn rau. (E3)
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
+ Vẽ tạo nhóm có số lượng 9, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 9
+ Vẽ xếp chữ cái g, y trên sân trường   
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau.

	
	T5
	- Thu hoạch cây thuốc nam: lá ngải, hương nhu, tía tô, nha đam,...
- Trò chơi: “Tìm đúng cây thuốc cô nói”
- Chơi tự do: 
+ Vẽ xếp chữ cái h, k trên sân trường
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, bé bật giỏi. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau.
	- Quan sát hạt đỗ nảy mầm qua các giai đoạn (ngâm hạt, nảy mầm, phát triển cây non). 
TCVĐ: Trồng nụ trồng cà
- Chơi tự do: 
+ Vẽ, xếp hình hoa, cây, rau từ sỏi, lá cây.
+Vẽ xếp chữ cái h, k, trên sân trường   
+ Chụp ảnh sưu tầm các loại cây, lá cây, hoa, …làm thành album trên zalo
+ Sưu tầm và phân loại lá cây
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, Chuyền bắt bóng qua đầu, ném bóng vào đích. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau.
	- Quan sát đặc điểm nảy mầm của hạt 2 lá mầm (bí)/ 1 lá mầm (thóc). (E3)
- TCVĐ: Kết bạn
- Chơi tự do
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Trò chuyện, tìm hiểu các cách chăm sóc, bảo vệ cây. Thực hành chăm sóc cây tại 
Chơi với cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau.

	Hoạt động chiều
	T2
	- Cho trẻ sử dụng google, chatgpt, gemini, xem video tìm hiểu cách phối các loại cây thuốc nam để: dầu gội thảo dược (Bồ kết, Vỏ bưởi, Sả, Hương nhu), ngâm chân thảo dược (muối, gừng, sả, lá lốt), xông hơi giải cảm (lá bưởi, sả, tía tô, kinh giới), làm đẹp da (gel lá nha đam), ...
Lưu trữ, bảo quản các cây thuốc nam bền lâu (phơi khô, sấy khô), nha đam ngâm mật ong
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	- Cho trẻ xem video, sử dụng các phần mềm AI, trò chuyện tìm hiểu về lợi ích của một số loại hạt gần gũi tốt cho sức khỏe và một số sản phẩm được làm từ hạt mang lại 
(Hạt làm thuốc, hạt làm món ăn).
- Tìm hiểu một số món ăn, sản phẩm được chế biến từ hạt (E3)
- Chơi bộ ghép hình que
	Tìm hiểu đặc của hạt 2 lá mầm, hạt một lá mầm. (E2)
- Trò chuyện quyền của trẻ được tham gia vào các hoạt động, trách nhiệm của trẻ khi thực hiện quyền, thực hành tham gia các hoạt động. Chơi trò chơi: Vòng tròn hạnh phúc (lần lượt đưa ra ý kiến hoặc ý tưởng của mình để lớp học mình hạnh phúc, giảm tiếng ồn). Chúng mình có ý tưởng gì để cho cây lớp mình ngày càng xanh tốt
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T3
	- Trò chuyện, thảo luận, quan sát, xem video, thực hành cách "đọc sách" từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách trong giờ hoạt động vui chơi.
 Xem video "kỹ năng đọc sách"
- Chơi trò chơi dân gian
	- Tìm hiểu quá trình làm giá đỗ (E2).

Cho trẻ nghe các bài: Vè các loại trái cây, trồng đậu trồng cà, cây gạo
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Kể chuyện theo ý thích (Cô chuẩn bị rối các loại rau, củ, quả cây trẻ kể chuyện sáng tạo, kể câu chuyện sự tích hoa hồng, quả bầu tiên)
- Sách truyện hạt giống nảy mầm rồi. (E3)
- Sách hướng dẫn cách làm giá đô (E3)
- Chơi bộ ghép hình que

	
	T4
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Thực hành chơi các trò chơi cùng với chữ cái: tìm chữ cái xung quanh lớp, ghép chữ, tạo dáng chữ cái
Kể chuyện trẻ nghe: Quả bầu tiên, hoa bìm bìm, Sự tích hoa hồng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận, xem video, chơi các trò chơi chữ cái để trẻ biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói
Thực hành làm bưu thiếp, sao chép một số câu nói, câu chúc hay gửi đến bạn bè, người thân yêu
HĐ montessori: Sách ngữ âm cấp độ hồng
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
Hạt có thể di chuyển như thế nào (nhờ gió, nước, động vật) (E2) 
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	
	T5
	- Xem video hướng dẫn cách phối hợp các loại cây thuốc nam với nhau để tạo thành sản phẩm chữa bệnh, tốt cho sức khỏe. 
- Công thức tạo: thảo dược gội đầu, thảo dược ngâm chân, thảo dược xông hơi
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Cách lấy hạt, cách lưu trữ, bảo quản hạt được lâu (E2, E3)
HĐC: Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ
HĐ montessori: Sách ngữ âm cấp độ hồng
- Chơi bộ ghép hình que
	Vẽ bản thiết kế bức tranh làm từ hạt (E4)
Trẻ nghe các bài hát: Vườn cây của ba, em đi trong tươi xanh, hoa trong vườn
Tổ chức Sân chơi âm nhạcTổ chức Sân chơi âm nhạc 


	
	T6
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Trò chuyện, quan sát, xem video tổ chức thực hành thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh: khi bạn buồn thể hiện cảm xúc  chia sẻ, an ủi bạn; với sự vật xung quanh                 
Video: Bé an ủi bạn khi buồn
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Xem tranh ảnh, video, trò chuyện về quy trình làm trà bí đao hạt chia, sữa hạt, ngũ cốc. (E4)
- Nghe các câu chuyện  và thảo luận: Bạn thỏ giữ lời hứa
TC: Đồng ý hay không, hoàn thành nhiệm vụ
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
Trò chuyện, thực hành ngắm lại các sản phẩm tạo được trong dự án, nói cảm xúc, ý tưởng về sản phẩm mình tạo được. Đóng dự án (E6) 

	
	T7
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: tập tầm vông, chi chi chành chành
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, con sên




KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ THỰC VẬT LỚP 5 TUỔI A3 (Thời gian từ 12/01/2026 – 31/01/2026)
	Nội dung
	Vườn cây thuốc nam
(Từ 12/01 - 17/01/2026)
	Dự án: Sự kì diệu của hạt
(Từ 19/01 - 31/01/2026)

	Giáo viên
	Ngô Thị Ngọc Bích
	Nguyễn Thị Bích
	Ngô Thị Ngọc Bích

	
Hoạt động học


	
T2
	LV: PTTC
Bật xa tối thiểu 50 cm
	LV: PTNN
Thơ: Gieo hạt (E1)
	LV: PTNT
Toán: Số 9 tiết 1

	
	T3
	LV: PTNT
Khám phá hoa vườn cây thuốc nam
	LV: PTNT
Khám phá: Sự nảy mầm của hạt (E2, E3)
	LVPTNN
Truyện sáng tạo

	
	T4
	LV: PTTCKNXH
Bé làm thầy thuốc nhỏ
	LV: PTNT
Toán: Số 8 tiết 3
	LV: PTKNXH
Trà bí đao hạt chia (E4)

	
	T5
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: h, k
	LV: PTNN
Tập tô: h, k 
(TN: Làm giá đỗ (E4))
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: g, y

	
	T6
	LV: PTTM
Xé dán: Vườn cây thuốc nam
	LV: PTTM
Múa: Xòe hoa
Nghe hát: Lý cây bông
TCAN: Nhảy sạp
	LV: PTTM
Làm tranh từ hạt (E4)

	
	T7
	LV: PTNN
Trò chơi chữ cái h, k
	LV: PTNN
Trò chơi số 8
	LV: PTNN
       Trò chơi chữ cái g, y

	
Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: cây thuốc nam (ngải cứu)
TCVĐ: Nhảy dây
Chơi tự do: 
- Chăm sóc: tưới nước, nhổ cỏ cho cây.
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, bé bật giỏi. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau
	- Quan sát, trò chuyện về đặc điểm về quá trình phát triển và điều kiện sống của số loại hạt (hạt lạc). (E3) 
- Thí nghiệm cây cần ánh sáng, không khí.
- TCVĐ: Rồng Rắn lên mây
- Chơi tự do: 
+ Sưu tầm các loại lá, cành cây, sỏi, hột hạt, .. Xếp các tạo các hình học trẻ biết trên sân, vẽ các hình học bằng phấn, nước... trên sân trường.
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, Chuyền bắt bóng qua đầu, ném bóng vào đích. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình
	- Làm đất gieo hạt. Chăm sóc vườn rau. (E3)
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
+ Vẽ tạo nhóm có số lượng 9, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 9
+ Vẽ xếp chữ cái g, y trên sân trường   
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau.

	
	T5
	- Thu hoạch cây thuốc nam: lá ngải, hương nhu, tía tô, nha đam,...
- Trò chơi: “Tìm đúng cây thuốc cô nói”
- Chơi tự do: 
+ Vẽ xếp chữ cái h, k trên sân trường
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, bé bật giỏi. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau.
	- Quan sát hạt đỗ nảy mầm qua các giai đoạn (ngâm hạt, nảy mầm, phát triển cây non). 
TCVĐ: Trồng nụ trồng cà
- Chơi tự do: 
+ Vẽ, xếp hình hoa, cây, rau từ sỏi, lá cây.
+Vẽ xếp chữ cái h, k, trên sân trường   
+ Chụp ảnh sưu tầm các loại cây, lá cây, hoa, …làm thành album trên zalo
+ Sưu tầm và phân loại lá cây
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, Chuyền bắt bóng qua đầu, ném bóng vào đích. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau.
	- Quan sát đặc điểm nảy mầm của hạt 2 lá mầm (bí)/ 1 lá mầm (thóc). (E3)
- TCVĐ: Kết bạn
- Chơi tự do
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Trò chuyện, tìm hiểu các cách chăm sóc, bảo vệ cây. Thực hành chăm sóc cây tại 
Chơi với cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau.

	Hoạt động chiều
	T2
	- Cho trẻ sử dụng google, chatgpt, gemini, xem video tìm hiểu cách phối các loại cây thuốc nam để: dầu gội thảo dược (Bồ kết, Vỏ bưởi, Sả, Hương nhu), ngâm chân thảo dược (muối, gừng, sả, lá lốt), xông hơi giải cảm (lá bưởi, sả, tía tô, kinh giới), làm đẹp da (gel lá nha đam), ...
Lưu trữ, bảo quản các cây thuốc nam bền lâu (phơi khô, sấy khô), nha đam ngâm mật ong
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	- Cho trẻ xem video, sử dụng các phần mềm AI, trò chuyện tìm hiểu về lợi ích của một số loại hạt gần gũi tốt cho sức khỏe và một số sản phẩm được làm từ hạt mang lại 
(Hạt làm thuốc, hạt làm món ăn).
- Tìm hiểu một số món ăn, sản phẩm được chế biến từ hạt (E3)
- Chơi bộ ghép hình que
	Tìm hiểu đặc của hạt 2 lá mầm, hạt một lá mầm. (E2)
- Trò chuyện quyền của trẻ được tham gia vào các hoạt động, trách nhiệm của trẻ khi thực hiện quyền, thực hành tham gia các hoạt động. Chơi trò chơi: Vòng tròn hạnh phúc (lần lượt đưa ra ý kiến hoặc ý tưởng của mình để lớp học mình hạnh phúc, giảm tiếng ồn). Chúng mình có ý tưởng gì để cho cây lớp mình ngày càng xanh tốt
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T3
	- Trò chuyện, thảo luận, quan sát, xem video, thực hành cách "đọc sách" từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách trong giờ hoạt động vui chơi.
 Xem video "kỹ năng đọc sách"
- Chơi trò chơi dân gian
	- Tìm hiểu quá trình làm giá đỗ (E2).

Cho trẻ nghe các bài: Vè các loại trái cây, trồng đậu trồng cà, cây gạo
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Kể chuyện theo ý thích (Cô chuẩn bị rối các loại rau, củ, quả cây trẻ kể chuyện sáng tạo, kể câu chuyện sự tích hoa hồng, quả bầu tiên)
- Sách truyện hạt giống nảy mầm rồi. (E3)
- Sách hướng dẫn cách làm giá đô (E3)
- Chơi bộ ghép hình que

	
	T4
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Thực hành chơi các trò chơi cùng với chữ cái: tìm chữ cái xung quanh lớp, ghép chữ, tạo dáng chữ cái
Kể chuyện trẻ nghe: Quả bầu tiên, hoa bìm bìm, Sự tích hoa hồng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận, xem video, chơi các trò chơi chữ cái để trẻ biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói
Thực hành làm bưu thiếp, sao chép một số câu nói, câu chúc hay gửi đến bạn bè, người thân yêu
HĐ montessori: Sách ngữ âm cấp độ hồng
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
Hạt có thể di chuyển như thế nào (nhờ gió, nước, động vật) (E2) 
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	
	T5
	- Xem video hướng dẫn cách phối hợp các loại cây thuốc nam với nhau để tạo thành sản phẩm chữa bệnh, tốt cho sức khỏe. 
- Công thức tạo: thảo dược gội đầu, thảo dược ngâm chân, thảo dược xông hơi
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Cách lấy hạt, cách lưu trữ, bảo quản hạt được lâu (E2, E3)
HĐC: Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ
HĐ montessori: Sách ngữ âm cấp độ hồng
- Chơi bộ ghép hình que
	Vẽ bản thiết kế bức tranh làm từ hạt (E4)
Trẻ nghe các bài hát: Vườn cây của ba, em đi trong tươi xanh, hoa trong vườn
Tổ chức Sân chơi âm nhạcTổ chức Sân chơi âm nhạc 


	
	T6
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Trò chuyện, quan sát, xem video tổ chức thực hành thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh: khi bạn buồn thể hiện cảm xúc  chia sẻ, an ủi bạn; với sự vật xung quanh                 
Video: Bé an ủi bạn khi buồn
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Xem tranh ảnh, video, trò chuyện về quy trình làm trà bí đao hạt chia, sữa hạt, ngũ cốc. (E4)
- Nghe các câu chuyện  và thảo luận: Bạn thỏ giữ lời hứa
TC: Đồng ý hay không, hoàn thành nhiệm vụ
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
Trò chuyện, thực hành ngắm lại các sản phẩm tạo được trong dự án, nói cảm xúc, ý tưởng về sản phẩm mình tạo được. Đóng dự án (E6) 

	
	T7
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: tập tầm vông, chi chi chành chành
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, con sên












KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ THỰC VẬT LỚP 5 TUỔI A4 (Thời gian từ 12/01/2026 – 31/01/2026)
	Nội dung
	Vườn cây thuốc nam
(Từ 12/01 - 17/01/2026)
	Dự án: Sự kì diệu của hạt
(Từ 19/01 - 31/01/2026)

	Giáo viên
	Bùi Thị Thuỷ
	Nguyễn Thị Chi
	Bùi Thị Thuỷ

	
Hoạt động học


	
T2
	LV: PTTC
Bật xa tối thiểu 50 cm
	LV: PTNN
Thơ: Gieo hạt (E1)
	LVPTNN
Truyện sáng tạo

	
	T3
	LV: PTNT
Khám phá hoa vườn cây thuốc nam
	LV: PTNT
Khám phá: Sự nảy mầm của hạt (E2, E3)
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: g, y

	
	T4
	LV: PTTCKNXH
Bé làm thầy thuốc nhỏ
	LV: PTNT
Toán: Số 8 tiết 3
	LV: PTKNXH
Trà bí đao hạt chia (E4)

	
	T5
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: h, k

	LV: PTNN
Tập tô: h, k
(TN: Làm giá đỗ (E4))
	LV: PTNT
Toán: Số 9 tiết 1


	
	T6
	LV: PTTM
Xé dán: Vườn cây thuốc nam
	LV: PTTM
Múa: Xòe hoa
Nghe hát: Lý cây bông
TCAN: Nhảy sạp
	LV: PTTM
Làm tranh từ hạt (E4)

	
	T7
	LV: PTNN
Trò chơi chữ cái h, k
	LV: PTNN
Trò chơi số 8
	LV: PTNN
       Trò chơi chữ cái g, y

	
Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: cây thuốc nam (ngải cứu)
TCVĐ: Nhảy dây
Chơi tự do: 
- Chăm sóc: tưới nước, nhổ cỏ cho cây.
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, bé bật giỏi. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau
	- Quan sát, trò chuyện về đặc điểm về quá trình phát triển và điều kiện sống của số loại hạt (hạt lạc). (E3) 
- Thí nghiệm cây cần ánh sáng, không khí.
- TCVĐ: Rồng Rắn lên mây
- Chơi tự do: 
+ Sưu tầm các loại lá, cành cây, sỏi, hột hạt, .. Xếp các tạo các hình học trẻ biết trên sân, vẽ các hình học bằng phấn, nước... trên sân trường.
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, Chuyền bắt bóng qua đầu, ném bóng vào đích. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình
	- Làm đất gieo hạt. Chăm sóc vườn rau. (E3)
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
+ Vẽ tạo nhóm có số lượng 9, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 9
+ Vẽ xếp chữ cái g, y trên sân trường   
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau.

	
	T5
	- Thu hoạch cây thuốc nam: lá ngải, hương nhu, tía tô, nha đam,...
- Trò chơi: “Tìm đúng cây thuốc cô nói”
- Chơi tự do: 
+ Vẽ xếp chữ cái h, k trên sân trường
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, bé bật giỏi. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau.
	- Quan sát hạt đỗ nảy mầm qua các giai đoạn (ngâm hạt, nảy mầm, phát triển cây non). 
TCVĐ: Trồng nụ trồng cà
- Chơi tự do: 
+ Vẽ, xếp hình hoa, cây, rau từ sỏi, lá cây.
+Vẽ xếp chữ cái h, k, trên sân trường   
+ Chụp ảnh sưu tầm các loại cây, lá cây, hoa, …làm thành album trên zalo
+ Sưu tầm và phân loại lá cây
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, Chuyền bắt bóng qua đầu, ném bóng vào đích. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau.
	- Quan sát đặc điểm nảy mầm của hạt 2 lá mầm (bí)/ 1 lá mầm (thóc). (E3)
- TCVĐ: Kết bạn
- Chơi tự do
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Trò chuyện, tìm hiểu các cách chăm sóc, bảo vệ cây. Thực hành chăm sóc cây tại 
Chơi với cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau.

	Hoạt động chiều
	T2
	- Cho trẻ sử dụng google, chatgpt, gemini, xem video tìm hiểu cách phối các loại cây thuốc nam để: dầu gội thảo dược (Bồ kết, Vỏ bưởi, Sả, Hương nhu), ngâm chân thảo dược (muối, gừng, sả, lá lốt), xông hơi giải cảm (lá bưởi, sả, tía tô, kinh giới), làm đẹp da (gel lá nha đam), ...
Lưu trữ, bảo quản các cây thuốc nam bền lâu (phơi khô, sấy khô), nha đam ngâm mật ong
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	- Cho trẻ xem video, sử dụng các phần mềm AI, trò chuyện tìm hiểu về lợi ích của một số loại hạt gần gũi tốt cho sức khỏe và một số sản phẩm được làm từ hạt mang lại 
(Hạt làm thuốc, hạt làm món ăn).
- Tìm hiểu một số món ăn, sản phẩm được chế biến từ hạt (E3)
- Chơi bộ ghép hình que
	Tìm hiểu đặc của hạt 2 lá mầm, hạt một lá mầm. (E2)
- Trò chuyện quyền của trẻ được tham gia vào các hoạt động, trách nhiệm của trẻ khi thực hiện quyền, thực hành tham gia các hoạt động. Chơi trò chơi: Vòng tròn hạnh phúc (lần lượt đưa ra ý kiến hoặc ý tưởng của mình để lớp học mình hạnh phúc, giảm tiếng ồn). Chúng mình có ý tưởng gì để cho cây lớp mình ngày càng xanh tốt
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T3
	- Trò chuyện, thảo luận, quan sát, xem video, thực hành cách "đọc sách" từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách trong giờ hoạt động vui chơi.
 Xem video "kỹ năng đọc sách"
- Chơi trò chơi dân gian
	- Tìm hiểu quá trình làm giá đỗ (E2).

Cho trẻ nghe các bài: Vè các loại trái cây, trồng đậu trồng cà, cây gạo
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Kể chuyện theo ý thích (Cô chuẩn bị rối các loại rau, củ, quả cây trẻ kể chuyện sáng tạo, kể câu chuyện sự tích hoa hồng, quả bầu tiên)
- Sách truyện hạt giống nảy mầm rồi. (E3)
- Sách hướng dẫn cách làm giá đô (E3)
- Chơi bộ ghép hình que

	
	T4
	* Làm quen tiếng anh: từ 15h5p - 15h35p 
- Thực hành chơi các trò chơi cùng với chữ cái: tìm chữ cái xung quanh lớp, ghép chữ, tạo dáng chữ cái
Kể chuyện trẻ nghe: Quả bầu tiên, hoa bìm bìm, Sự tích hoa hồng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	* Làm quen tiếng anh: từ 15h5p - 15h35p 
Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận, xem video, chơi các trò chơi chữ cái để trẻ biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói
Thực hành làm bưu thiếp, sao chép một số câu nói, câu chúc hay gửi đến bạn bè, người thân yêu
HĐ montessori: Sách ngữ âm cấp độ hồng
	* Làm quen tiếng anh: từ 15h5p - 15h35p 
Hạt có thể di chuyển như thế nào (nhờ gió, nước, động vật) (E2) 
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	
	T5
	- Xem video hướng dẫn cách phối hợp các loại cây thuốc nam với nhau để tạo thành sản phẩm chữa bệnh, tốt cho sức khỏe. 
- Công thức tạo: thảo dược gội đầu, thảo dược ngâm chân, thảo dược xông hơi
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Cách lấy hạt, cách lưu trữ, bảo quản hạt được lâu (E2, E3)
HĐC: Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ
HĐ montessori: Sách ngữ âm cấp độ hồng
- Chơi bộ ghép hình que
	Vẽ bản thiết kế bức tranh làm từ hạt (E4)
Trẻ nghe các bài hát: Vườn cây của ba, em đi trong tươi xanh, hoa trong vườn
Tổ chức Sân chơi âm nhạcTổ chức Sân chơi âm nhạc 


	
	T6
	- Trò chuyện, quan sát, xem video tổ chức thực hành thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh: khi bạn buồn thể hiện cảm xúc  chia sẻ, an ủi bạn; với sự vật xung quanh                 
Video: Bé an ủi bạn khi buồn
	- Xem tranh ảnh, video, trò chuyện về quy trình làm trà bí đao hạt chia, sữa hạt, ngũ cốc. (E4)
- Nghe các câu chuyện  và thảo luận: Bạn thỏ giữ lời hứa
TC: Đồng ý hay không, hoàn thành nhiệm vụ
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	Trò chuyện, thực hành ngắm lại các sản phẩm tạo được trong dự án, nói cảm xúc, ý tưởng về sản phẩm mình tạo được. Đóng dự án (E6) 

	
	T7
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: tập tầm vông, chi chi chành chành
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, con sên






KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ THỰC VẬT LỚP 5 TUỔI A5 (Thời gian từ 12/01/2026 – 31/01/2026)
	Nội dung
	Các loại cây thuốc nam 
(Từ 12/01 - 17/01/2026)
	Dự án: Sự kì diệu của hạt
(Từ 19/01 - 31/01/2026)

	Giáo viên
	Vũ Thị Duyên
	Vũ Thị Huyên
	Vũ Thị Duyên

	
Hoạt động học


	
T2
	LV: PTTC
Bật xa tối thiểu 50 cm
	LV: PTNN
Thơ: Gieo hạt (E1)
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: g, y

	
	T3
	LV: PTNT
Khám phá: Các loại cây thuốc nam 
	LV: PTNT
Khám phá: Sự nảy mầm của hạt (E2, E3)
	LV: PTNT
Toán: Số 9 tiết 1

	
	T4
	LV: PTTCKNXH
Bé làm thầy thuốc nhỏ
	LV: PTNN
Tô đồ chữ cái: h, k
	LV: PTKNXH
Trà bí đao hạt chia (E4)

	
	T5
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: h, k
	LV: PTTM
Múa: Xòe hoa
Nghe hát: Lý cây bông
TCAN: Nhảy sạp
	LVPTNN
Truyện sáng tạo

	
	T6
	LV: PTTM
Xé dán: Các loại cây thuốc nam 
	LV: PTNT
Toán: Số 8 tiết 3
(TN: Làm giá đỗ (E4))
	LV: PTTM
Làm tranh hoa, cây từ hạt (E4)

	
	T7
	LV: PTNN
Trò chơi chữ cái h, k
	LV: PTNN
Trò chơi số 8
	LV: PTNN
       Trò chơi chữ cái g, y

	
Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: cây thuốc nam (ngải cứu)
TCVĐ: Nhảy dây
Chơi tự do: 
- Chăm sóc: tưới nước, nhổ cỏ cho cây.
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, bé bật giỏi. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau
	- Quan sát, trò chuyện về đặc điểm về quá trình phát triển và điều kiện sống của số loại hạt (hạt lạc). (E3) 
- Thí nghiệm cây cần ánh sáng, không khí.
- TCVĐ: Rồng Rắn lên mây
- Chơi tự do: 
+ Sưu tầm các loại lá, cành cây, sỏi, hột hạt, .. Xếp các tạo các hình học trẻ biết trên sân, vẽ các hình học bằng phấn, nước... trên sân trường.
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, Chuyền bắt bóng qua đầu, ném bóng vào đích. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình
	- Làm đất gieo hạt. Chăm sóc vườn rau. (E3)
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
+ Vẽ tạo nhóm có số lượng 9, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 9
+ Vẽ xếp chữ cái g, y trên sân trường   
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau.

	
	T4
	- Thu hoạch cây thuốc nam: lá ngải, hương nhu, tía tô, nha đam,...
- Trò chơi: “Tìm đúng cây thuốc cô nói”
- Chơi tự do: 
+ Vẽ xếp chữ cái h, k trên sân trường
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, bé bật giỏi. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau.
	- Quan sát hạt đỗ nảy mầm qua các giai đoạn (ngâm hạt, nảy mầm, phát triển cây non). 
TCVĐ: Trồng nụ trồng cà
- Chơi tự do: 
+ Vẽ, xếp hình hoa, cây, rau từ sỏi, lá cây.
+Vẽ xếp chữ cái h, k, trên sân trường   
+ Chụp ảnh sưu tầm các loại cây, lá cây, hoa, …làm thành album trên zalo
+ Sưu tầm và phân loại lá cây
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, Chuyền bắt bóng qua đầu, ném bóng vào đích. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau.
	- Quan sát đặc điểm nảy mầm của hạt 2 lá mầm (bí)/ 1 lá mầm (thóc). (E3)
- TCVĐ: Kết bạn
- Chơi tự do
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Trò chuyện, tìm hiểu các cách chăm sóc, bảo vệ cây. Thực hành chăm sóc cây tại 
Chơi với cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau.

	Hoạt động chiều
	T2
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Cho trẻ sử dụng google, chatgpt, gemini, xem video tìm hiểu cách phối các loại cây thuốc nam để: dầu gội thảo dược (Bồ kết, Vỏ bưởi, Sả, Hương nhu), ngâm chân thảo dược (muối, gừng, sả, lá lốt), xông hơi giải cảm (lá bưởi, sả, tía tô, kinh giới), làm đẹp da (gel lá nha đam), ...
Lưu trữ, bảo quản các cây thuốc nam bền lâu (phơi khô, sấy khô), nha đam ngâm mật ong
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Cho trẻ xem video, sử dụng các phần mềm AI, trò chuyện tìm hiểu về lợi ích của một số loại hạt gần gũi tốt cho sức khỏe và một số sản phẩm được làm từ hạt mang lại 
(Hạt làm thuốc, hạt làm món ăn).
- Tìm hiểu một số món ăn, sản phẩm được chế biến từ hạt (E3)
- Chơi bộ ghép hình que
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
Tìm hiểu đặc của hạt 2 lá mầm, hạt một lá mầm. (E2)
- Trò chuyện quyền của trẻ được tham gia vào các hoạt động, trách nhiệm của trẻ khi thực hiện quyền, thực hành tham gia các hoạt động. Chơi trò chơi: Vòng tròn hạnh phúc (lần lượt đưa ra ý kiến hoặc ý tưởng của mình để lớp học mình hạnh phúc, giảm tiếng ồn). Chúng mình có ý tưởng gì để cho cây lớp mình ngày càng xanh tốt
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T3
	- Trò chuyện, thảo luận, quan sát, xem video, thực hành cách "đọc sách" từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách trong giờ hoạt động vui chơi.
 Xem video "kỹ năng đọc sách"
- Chơi trò chơi dân gian
	- Tìm hiểu quá trình làm giá đỗ (E2).

Cho trẻ nghe các bài: Vè các loại trái cây, trồng đậu trồng cà, cây gạo
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Kể chuyện theo ý thích (Cô chuẩn bị rối các loại rau, củ, quả cây trẻ kể chuyện sáng tạo, kể câu chuyện sự tích hoa hồng, quả bầu tiên)
- Sách truyện hạt giống nảy mầm rồi. (E3)
- Sách hướng dẫn cách làm giá đô (E3)
- Chơi bộ ghép hình que

	
	T4
	- Thực hành chơi các trò chơi cùng với chữ cái: tìm chữ cái xung quanh lớp, ghép chữ, tạo dáng chữ cái
Kể chuyện trẻ nghe: Quả bầu tiên, hoa bìm bìm, Sự tích hoa hồng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận, xem video, chơi các trò chơi chữ cái để trẻ biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói
Thực hành làm bưu thiếp, sao chép một số câu nói, câu chúc hay gửi đến bạn bè, người thân yêu
HĐ montessori: Sách ngữ âm cấp độ hồng
	Hạt có thể di chuyển như thế nào (nhờ gió, nước, động vật) (E2) 
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	
	T5
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Xem video hướng dẫn cách phối hợp các loại cây thuốc nam với nhau để tạo thành sản phẩm chữa bệnh, tốt cho sức khỏe. 
- Công thức tạo: thảo dược gội đầu, thảo dược ngâm chân, thảo dược xông hơi
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
Cách lấy hạt, cách lưu trữ, bảo quản hạt được lâu (E2, E3)
HĐC: Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ
HĐ montessori: Sách ngữ âm cấp độ hồng
- Chơi bộ ghép hình que
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Vẽ bản thiết kế bức tranh làm từ hạt (E4)
Trẻ nghe các bài hát: Vườn cây của ba, em đi trong tươi xanh, hoa trong vườn
Tổ chức Sân chơi âm nhạcTổ chức Sân chơi âm nhạc 


	
	T6
	- Trò chuyện, quan sát, xem video tổ chức thực hành thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh: khi bạn buồn thể hiện cảm xúc  chia sẻ, an ủi bạn; với sự vật xung quanh                 
Video: Bé an ủi bạn khi buồn
	- Xem tranh ảnh, video, trò chuyện về quy trình làm trà bí đao hạt chia, sữa hạt, ngũ cốc. (E4)
- Nghe các câu chuyện  và thảo luận: Bạn thỏ giữ lời hứa
TC: Đồng ý hay không, hoàn thành nhiệm vụ
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	Trò chuyện, thực hành ngắm lại các sản phẩm tạo được trong dự án, nói cảm xúc, ý tưởng về sản phẩm mình tạo được. Đóng dự án (E6) 

	
	T7
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: tập tầm vông, chi chi chành chành
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, con sên




